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ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 6
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1. LỊCH SỬ
Câu 1. Lịch sử là những gì
A. Đang diễn ra.      B. Đã diễn ra trong quá khứ.          C. Chưa diễn ra.      D. Đã và đang diễn ra.
Câu 2. Vì sao cần phải học lịch sử?
A. Để biết về cội nguồn, tổ tiên, quê hương đất nước.        
B. Để đúc kết những bài học kinh nghiệm về quá khứ cho hiện tại và tương lai.    
C. Để tái hiện lại bức tranh quá khứ.        
D. Câu A và B đúng.
Câu 3. Bia đá trong Văn Miếu Quốc tử giám thuộc loại hình tư liệu lịch sử nào?
A. Tư liệu truyền miệng.    B. Tư liệu hiện vật. C. Tư liệu chữ viết. D. Không được coi là một tư liệu.              
Câu 4. Một thiên niên kỉ gồm
A. 100 năm.               B. 1000 năm.                 C. 10 năm.                 D. 2000 năm.
Câu 5. Từ khi nước Âu Lạc bị Triệu Đà xâm chiếm vào năm 179 TCN đến nay (2022) là bao nhiêu năm?
   A. 1840.              B. 2021.            C. 2201.            D. 2179.
Câu 6. Công lịch là lịch dùng chung ở
A. Châu Âu.         B. Châu Á.          C. Châu Mĩ.          D. Trên thế giới.
Câu 7. Theo tương truyền, năm đầu tiên của Công nguyên là năm
A. Đức Phật ra đời.    B. Chúa Giê-su ra đời.    C. Chúa Giê-su qua đời.    D. Nguyệt thực toàn phần.          
Câu 8. So với Người tối cổ, Người tinh khôn đã biết
A. Săn bắt, hái lượm.                                      B. Ghè đẽo đá làm công cụ.
C. Dùng lửa để sưởi ấm, nấu chín thức ăn...   D. Trồng trọt, chăn nuôi gia súc, làm đồ gốm.
Câu 9. Đặc điểm cơ bản của chế độ thị tộc là gì?
A. Nhóm người có chung dòng máu sống riêng biệt, không hợp tác kiếm sống.
B. Nhóm gồm vài chục gia đình, có quan hệ huyết thống.
C. Nhóm gồm vài chục gia đình, không có quan hệ huyết thống.
D. Nhiều bầy người nguyên thủy cư trú trên cùng một địa bàn.
Câu 10. Đời sống vật chất của người nguyên thủy thể hiện ở các mặt
A. Công cụ lao động, cách thức lao động.
B. Công cụ lao động, cách thức lao động, địa bàn cư trú.
C. Đời sống tâm linh, cách thức lao động, địa bàn cư trú.
D. Đời sống nghệ thuật, công cụ lao động, cách thức lao động.
Câu 11. Trên đất nước Việt Nam, dấu vết nền nông nghiệp sơ khai được phát hiện ở nền văn hóa
A. Hòa Bình.                B. Bắc Sơn.             C. Quỳnh Văn.             D. Núi Đọ.
Câu 12. Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào khoảng thời gian nào?
A. Thiên niên kỉ thứ II TCN.             B. Thiên niên kỉ thứ III TCN.
C. Thiên niên kỉ thứ IV TCN.           D. Thiên niên kỉ thứ V TCN.
Câu 13. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự tan rã của xã hội nguyên thủy là sự xuất hiện của
A. Công cụ kim khí.     B. Chế độ tư hữu.     C. Đời sống vật chất.       D. Đời sống tinh thần.        
Câu 14. Kim loại đầu tiên được con người phát hiện và sử dụng là
  A. Đồng đỏ.            B. Đồng thau.  		C. Sắt.              D. Nhôm.    
Câu 15. Cuối thời nguyên thủy, những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam gắn với những nền văn hóa như
A. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.    B. Đông Sơn, Phùng Nguyên, Bắc Sơn.
C. Bắc Sơn, Đồng Đậu, Gò Mun.               D. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Hòa Bình.
Câu 16. Theo các nhà khoa học hiện đại, con người có nguồn gốc tổ tiên từ đâu?
A. Loài Vượn người. B. Từ bùn đất (do Chúa trời tạo ra). C. Loài khỉ. D. Từ một bọc trăm trứng.
Câu 17. Quá trình tiến hóa của con người trải qua các giai đoạn nào?
A. Người tối cổ => vượn người => người tinh khôn. 
B. Vượn người => Người tối cổ => Người tinh khôn.
D. Vượn cổ => tinh tinh => người hiện đại.
2. ĐỊA LÍ
Câu 1.  Những vòng tròn vuông góc với kinh tuyến trên quả Địa Cầu là:
A. Các kinh tuyến.        B. Kinh tuyến gốc. C. Các vĩ tuyến.     D. Vĩ tuyến gốc.       
Câu 2. Những đường nối liền từ cực Bắc xuống cực Nam trên quả địa cầu là:
A. Đường kinh tuyến.      B. Đường kinh tuyến gốc.     C. Đường vĩ tuyến.     D. Đường vĩ tuyến gốc.       
Câu 3: Đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc được ghi số?
   A. 1800           B. 00      C. 900             D. 600
Câu 4.  Một điểm A nằm trên kinh tuyến 140° thuộc nửa cầu Đông và vĩ tuyến 30° ở phía trên đường xích đạo, cách viết toạ độ của điểm đó là:
A. 30°B và 140°Đ.          B. 30°N và 140°Đ. 	 C. 140°Đ và 30°N.          D. 140°Đ và 30°B.
Câu 5. Đối diện với kinh tuyến gốc là
A. Kinh tuyến 900           B. Kinh tuyến 1800 		 C. Kinh tuyến 3600          D. Kinh tuyến 1000
Câu 6. Cho biết hệ toạ độ địa lí của Việt Nam là: vĩ độ: 23°23′B – 8°34′ B và kinh độ: 102°109′Đ – 109°24′Đ. Vị trí địa lí nước ta:
A. Nằm hoàn toàn ở Bắc bán cầu và thuộc nửa cầu Đông.
B. Nằm hoàn toàn ở Nam bán cầu và thuộc nửa cầu Tây.
C. Nằm hoàn toàn ở Nam bán cầu và thuộc nửa cầu Đông.
D. Nằm hoàn toàn ở Bắc bán cầu và thuộc nửa cầu Tây.
Câu 7. Những vòng tròn nằm trên đường vĩ tuyến gốc (xích đạo) là các:
A.Vĩ tuyến Nam           B.Vĩ tuyến Bắc 	C. Kinh tuyến Tây      D. Kinh tuyến Đông.                
Câu 8. Những Kinh tuyến nằm bên phải kinh tuyến gốc là các đường:
A. Kinh tuyến Đông       B. Vĩ tuyến Nam 		C. Kinh tuyến Tây                 D. Vĩ tuyến Bắc
Câu 9.  Khi biểu hiện mật độ dân số, người ta thường dùng loại ký hiệu nào?
A. Tượng hình       B. Hình học 		C. Diện tích           D. Điểm
Câu 10. Ý nghĩa của kí hiệu bản đồ là gì?
A. Thể hiện màu sắc, hình vẽ, chữ viết .      
B. Phân biệt được sự khác nhau của các thông tin thể hiện trên bản đồ.
C. Cho biết mức độ thu nhỏ trên bản đồ so với thực tế.
D. Phân biệt được quốc gia này với quốc gia khác.
Câu 11. Có bao nhiêu loại kí hiệu bản đồ?
A.2                    B.3                    C.4                    D.5
Câu 12. Trong hệ mặt trời, Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy?
A. 1                    B.2                    C. 3                    D. 4
Câu 13. Tám hành tinh trong hệ mặt trời, trong đó không có hành tinh nào?
A. Diêm vương tinh          B.Hải vương tinh   	C. Thổ tinh     		D. Thiên vương tinh                             
Câu 14. Bán kính của Trái Đất là?
      A. 6738 km     	 B. 6378 km      	C. 6837 km    	 D. 6387 km
Câu 15. Để xác định phương hướng trên bản đồ, người ta thường dùng cách nào?
   A. Sử dụng hệ thống kinh, vĩ tuyến.    B. Dùng kim chỉ nam hoặc mũi tên chỉ hướng Bắc.
   C. Dùng tọa độ địa lí                           D.  Cả A, B đúng.
B. PHẦN TỰ LUẬN
· LỊCH SỬ
Câu 1: Có ý kiến cho rằng: “Lịch sử là những gì đã xảy ra, nó là những chuyện đã qua nên không cần phải học”. Theo em, ý kiến đó đúng hay sai? Tại sao?
Câu 2: Hãy xác định các thời điểm xảy ra sau đây tính đến hiện tại là bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỉ? (Năm 40, năm 722, năm 179 TCN, năm 206 TCN)
· ĐỊA LÍ
Câu 3. Dựa vào hình bên dưới, em hãy xác định tọa độ địa lí của các điểm A,B,C,D.
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Câu 4. Cho bản đồ có tỉ lệ 1:200.000 và khoảng cách đo được từ A đến B trên bản đồ là 12cm. Cho biết khoảng cách từ A đến B tương ứng trên thực địa là bao nhiêu km?
Câu 5. Xác định 4 hướng chính và 4 hướng phụ theo hình bên dưới:
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